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BÁO CÁO 
Đánh giá thực trạng các vấn đề liên quan đến chính sách 


Để có đủ cơ sở đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hôi đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị định số 34/2016 ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Khoa học và Công nghệ lập báo cáo đánh giá thực trạng các vấn đề liên quan đến chính sách như sau.
1. Thực trạng tiếp nhận công nghệ ở các doanh nghiệp
Theo kết quả điều tra của đề tài “Thực trạng nghiên cứu và phát triển và tiếp nhận công nghệ của các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh“ triển khai thực hiện năm 2016 và 2017, điều tra tại 300 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đưa ra thực trạng tiếp nhận công nghệ sau:
- Tỷ trọng các doanh nghiệp tiếp nhận công nghệ mới là rất thấp và không có sự khác biệt giữa các lĩnh vực: Kết quả điều tra cho thấy trong 03 năm gần nhất có khoảng 60% doanh nghiệp thực hiện tiếp nhận chuyển giao công nghệ mới và số còn lại (chiếm 40%) có thực hiện tiếp nhận công nghệ. Trong đó, tỷ lệ các doanh nghiệp trong lĩnh vực chế biến chế tạo thực hiện tiếp nhận công nghệ cao hơn (chiếm 41,2%) so với các doanh nghiệp lĩnh vực lắp ráp (chiếm 35%) nhưng không đáng kể.
- Loại hình công nghệ mà doanh nghiệp tiếp nhận khá đa dạng, trong đó chủ yếu là các phần mềm máy còn lại các loại hình công nghệ khác như mẫu thiết kế, giấy phép sản xuất và thương hiệu tỷ lệ khá thấp: Các phần mềm máy được các doanh nghiệp tiếp nhận nhiều nhất (khoảng 53,4%), tiếp đến là các dịch vụ hỗ trợ hoặc tư vẫn kỹ thuật (chiếm 23,3%) và các thông tin về bí quyết kỹ thuật (gần 21%). Các đối tượng khác như là đào tạo công nghệ mới, sáng chế và các phát minh không được đăng ký chiếm tỷ lệ lần lượt là 19,9%, 16,4% và 14,7%. Các đối tượng còn lại như là mẫu thiết kế giấy phép sản xuất và thương hiệu có tỷ lệ khá thấp (lần lượt là 8,6% và 1,7% số lượng doanh nghiệp).
- Kinh phí các doanh nghiệp dành cho tiếp nhận công nghệ chiếm tỷ lệ thấp: Trong số các doanh nghiệp được điều tra, có hơn 70% các doanh ngiệp chi dưới 10 triệu đồng cho hoạt động tiếp nhận công nghệ, gần 16% doanh nghiệp chi từ 10 đến dưới 100 triệu đồng. Đáng chú ý, đã xuất hiện doanh nghiệp chi mức kinh phí từ 100 triệu đến 1 tỷ và trên 1 tỷ đồng trở lên cho hoạt động này nhưng tỷ lệ là rất nhỏ, đạt kết quả lần lượt là 9,93% và 3,32%. Thực tế  cho thấy, trong 03 năm gần đây thực trạng về đầu tư cho hoạt động tiếp nhận nhằm đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp, có đến 39% các doanh nghiệp không có hoạt động chi cho tiếp nhận chuyển giao công nghệ, 31,6% doanh ngiệp dành mức tỷ lệ 0.5% và gần 10% doanh nghiệp dành mức tỷ lệ từ 0.5%-1% trong tổng doanh thu cho hoạt đồng này. Số còn lại là các doanh nghiệp có dành mức tỷ lệ cao hơn trong tổng doanh thu nhưng đạt giá trị rất thấp dưới 5% doanh ngiệp. Thêm vào đó, xu hướng đầu tư kinh phí cho hoạt động tiếp nhận công nghệ trong 03 năm tại các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh không được tích cực. Trong số các doanh ngiệp được khảo sát, có đến 58% doanh nghiệp không có sự thay đổi về chi phí dành cho tiếp nhận công nghệ. Có một tỷ lệ đáng kể các doanh nghiệp đã giảm chi phí cho hoạt đồng này. Mặc dù hoạt động tiếp nhận công nghệ trong các doanh nghiệp là đơn giản, an toàn và nhanh chóng song doanh nghiệp vẫn chưa thực sự quan tâm đến đầu tư cho các hoạt động tiếp nhận đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp.
- Số lượng các doanh nghiệp tiếp nhận công nghệ ít và nguồn công nghệ tiếp nhận chủ yếu là trong nước: Trong số các doanh nghiệp được khảo sát có đến 70% doanh nghiệp không tiếp nhận công nghệ mới. Trong khí đó, số lượng doanh nghiệp tiếp nhận từ 1-15 công nghệ chiếm 28,5% và tiếp nhận hơn 15 công nghệ chỉ 1,3%. Nguồn gốc công nghệ mà các doanh nghiệp tiếp nhận chủ yếu là các địa phương khác ở trong nước (chiếm 53,6%), từ nước ngoài (chiếm 40,5%) và số còn lại là từ tỉnh (chỉ 5,8%).
Đối với phần công nghệ, thiết bị nhập khẩu nước ngoài phần lớn các doanh nghiệp tiếp nhận công nghệ và thiết bị có nguồn gốc chủ yếu từ Trung Quốc (chiếm 90%), do giá thành rẻ (10 - 30 lần so với công nghệ các nước khác), chi phí vận hành chuyển giao phù hợp, tính đa dụng, chi phí thay thế thấp...

2.Đánh giá chung

2.1. Thuận lợi

Nhìn chung các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh có các quy mô khác nhau. Cụ thể, các doanh nghiệp chế biến/chế tạo chiếm tỷ lệ lớn hơn các doanh nghiệp sản xuất phục vụ nhu cầu lắp ráp các sản phẩm tiêu thụ nội địa và xuất khẩu. Số lượng các doanh ngiệp có vốn FDI không nhiều nhưng đã có doanh ngiệp FDI thực hiện đầu tư vào hoạt động nghiên cứu và phát triển trong các khu công nghiệp. Số doanh nghiệp còn lại phần lớn là các doanh nghiệp tư nhân có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, hoạt động phân tán với khả năng cạnh tranh kém do năng lực công nghệ hạn chế, hoạt động chủ yếu dưới dạng gia công, sản xuất được các sản phẩm đơn giản, nhỏ lẻ như các linh kiện chi tiết giản đơn, giá trị gia tăng thấp. Tuy vậy, đã có một số lượng doanh nghiệp đầu tư mua máy móc, dây chuyền thiết bị, công nghệ tiên tiến của nước ngoài nhằm đổi mới công nghệ, trang thiết bị và cải thiện trình độ của đội ngũ nhân lực. Đáng chú ý, có một số doanh nghiệp quy mô vừa và lớn đã bắt đầu chuyển sang hình thức đầu tư chiều sâu, chuyên môn hóa sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.
Các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong điều kiện giới hạn nguồn lực, đã cố gắng thực hiện đổi mới công nghệ thông qua các hoạt động nghiên cứu và phát triển từ bên trong doanh nghiệp hoặc tiếp nhận công nghệ từ bên ngoài thông qua chuyển giao công nghệ hoặc kết hợp cả hai, nhằm tận dụng những tác động tích cực do công nghệ mới mang lại để thúc đẩy sản xuất và hoạt động kinh doanh. Về cơ bản, các doanh nghiệp công nghiệp bước đầu có khả năng tập hợp một số phương pháp, quy trình, kỹ năng, công cụ, phương tiện dùng để biến đổi nguồn lực thành sản phẩm và nhìn nhận được tác động của hoạt động đổi mới công nghệ trong sản xuất kinh doanh.

Hoạt động đổi mới công nghệ tại các doanh nghiệp cũng đã xuất hiện và diễn ra chủ yếu là đổi mới sản phẩm và quy trình sản xuất để mở rộng thị trường và cải tiến sản phẩm chính. Qua đó, hoạt động đổi mới công nghệ giúp cho các doanh nghiệp công nghiệp cải thiện được năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất và tăng doanh số với tỷ lệ khá.

Các doanh nghiệp công nghiệp đã tìm kiếm và tận dụng nguồn cung công nghệ, thiết bị là các tổ chức, cá nhân trong nước bên cạnh nguồn cung truyền thống từ phía nước ngoài trong quá trình tiếp nhận chuyển giao công nghệ.

2.2. Hạn chế

Nhìn chung, trình độ công nghệ của các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện nay ở mức trung bình so với các nước trong khu vực và trên thế giới.
Các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn liên quan tới năng lực của doanh nghiệp trong đổi mới công nghệ thông qua hoạt động nghiên cứu và triển khai và tiếp nhận công nghệ như: thiếu nguồn lực tài chính, năng lực tiếp nhận công nghệ, làm chủ và cải tiến công nghệ, thiếu thông tin và năng lực đánh giá công nghệ...

Phần lớn các doanh nghiệp còn chưa quan tâm đến vấn đề hợp tác và hạn chế trong tìm kiếm đối tác liên kết, phối hợp với các tổ chức nghiên cứu phát triển, tìm kiếm công nghệ mới.
Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh khó tiếp cận với hoạt động đổi mới công nghệ của trung ương.

3. Giải pháp thực hiện
- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hiểu biết và thấy được lợi ích từ chủ trương của Đảng, Nhà nước về khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực khoa học và công nghệ.
- Tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh; dự án nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2020; Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hưng Yên.
- Xây dựng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực khoa học và công nghệ trong đó tập trung vào nội dung hỗ trợ doanh nghiệp liên kết với các tổ chức khoa học công nghệ nhận chuyển giao công nghệ và thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và phát triển các doanh nghiệp khoa học và công nghệ của tỉnh. 
4. Các địa phương trong nước cũng ban hành các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp
Hiện nay, một số địa phương như  Phú Thọ, Bắc Giang, Tuyên Quang, Nghệ An, An Giang, Ninh Thuận, Quảng Ninh,… đều có chương trình khoa học công nghệ hoặc chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ chi từ nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ. 
Trên đây là báo cáo đánh giá thực trạng các vấn đề liên quan đến chính sách hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
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